
Tỉnh Sơn La
Số 56 + 57 Ngày 20 tháng 09 năm 2024

MỤC LỤC
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

HĐND TỈNH

29/08/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 366/NQ-HĐND về việc
phê duyệt thu hồi, bổ sung, điều chỉnh dự toán vốn sự
nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023, 2024

4

29/08/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 367/NQ-HĐND bổ sung
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất  trồng lúa, đất
rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn
tỉnh

17

29/08/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 368/NQ-HĐND về việc
thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại
đất, thời gian; thông tin khác của dự án đã được HĐND
tỉnh thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất

19

29/08/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 369/NQ-HĐND về việc
điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất, thời gian thực hiện
dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử
dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ

22

29/08/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 371/NQ-HĐND bãi bỏ
toàn bộ Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 16/7/2014
của HĐND tỉnh về thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng
sinh học tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030

25



29/08/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 372/NQ-HĐND phê duyệt
chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích
khác để thực hiện các dự án xây dựng đường giao thông
trên địa bàn tỉnh (đợt 2) năm 2024

26

UBND TỈNH

05/09/2024 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số 1831/QĐ-UBND
ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn
thành nhiệm vụ đối với các sở, ban, ngành;UBND các
huyện, thành phố; các đơn vị  sự nghiệp thuộc UBND
tỉnh; các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn
La năm 2024

43

06/09/2024 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số 1837/QĐ-UBND
ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Sơn
La.

67

08/09/2024 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số 1843/QĐ-UBNd
về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận hiệu quả áp
dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh
Sơn La (đợt 1 năm 2024).

78

09/09/2024 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số 1845/QĐ-UBND
sửa đổi một số nội dung tại Danh mục Quyết định của
UBND tỉnh quy định chi  tiết  các nội  dung được giao
trong Luật Đất đai năm 2024 ban hành kèm theo Quyết
định số 778/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của Chủ tịch
UBND tỉnh

85

11/09/2024 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số 1893/QĐ-UBND
ban hành Kế hoạch triển khai thì hành Luật Quản lý, sử
dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

87

12/09/2024 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số 1899/QĐ-UBND
về việc ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
năm học 2024 - 2025 của ngành Giáo dục tỉnh Sơn La.

93
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 366/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Sơn La, ngày 29 tháng 8 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt thu hồi, bổ sung, điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp ngân sách 

Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023, 2024 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA                                                                    

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 22 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của 

Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 108/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của 

Quốc hội về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của 

Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”;  

Căn cứ Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của 

Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;    

Căn cứ  Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025;  

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài 

chính về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của HĐND 

tỉnh về phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của 

HĐND tỉnh về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và 

mức bổ sung cân đối ngân sách cho huyện, thành phố năm 2023; Nghị quyết số 

260/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh về phê chuẩn phương 
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án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho 

huyện, thành phố năm 2024;  

Xét Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2024 của UBND tỉnh 

Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 640/BC-DT ngày  tháng 8 năm 2024 của Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt thu hồi, bổ sung, điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp ngân 

sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023, 2024, số tiền 

170.973.665.230 đồng, cụ thể: 

1. Phê duyệt thu hồi, bổ sung dự toán kinh phí vốn sự nghiệp ngân sách 

Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023 số tiền 

68.392.381.330 đồng. Trong đó:  

1.1. Thu hồi về ngân sách tỉnh dự toán kinh phí vốn sự nghiệp ngân sách 

Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023 của các sở, ban, 

ngành, các đơn vị dự toán cấp tỉnh đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 88/NQ-

HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022, Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 08 tháng 

12 năm 2022 của HĐND tỉnh, số tiền 68.392.381.330 đồng. 

(có Phụ lục số 01 kèm theo) 

1.2. Phê duyệt bổ sung dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

năm 2022, 2023 cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh, trường Cao đẳng Sơn La, trường 

Cao đẳng Y tế và 11 huyện, từ nguồn kinh phí thu hồi tại điểm 1.1, khoản 1, số tiền 

68.392.381.330 đồng. Cụ thể: 

a) Cấp tỉnh: 26.689.265.000 đồng. Trong đó: 

- Giao bổ sung dự toán kinh phí cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh để thực hiện 

Tiểu dự án 2 Dự án 3, số tiền 5.689.265.000 đồng.  

- Giao bổ sung dự toán kinh phí cho trường Cao đẳng Y tế và trường Cao 

đẳng Sơn La để thực hiện Tiểu dự án 3 Dự án 5, số tiền 21.000.000.000 đồng.  

b) Cấp huyện: 41.703.116.330 đồng. Trong đó: 

- Giao bổ sung dự toán kinh phí cho 11 huyện để thực hiện Dự án 4 – Tiểu 

dự án 1: 37.778.116.330 đồng. 

- Giao bổ sung dự toán kinh phí 03 huyện Mai Sơn, Yên Châu, Mường La 

để thực hiện Dự án 6, số tiền 3.925.000.000 đồng. 

(có Phụ lục số 02 kèm theo) 
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2. Phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí vốn sự nghiệp ngân sách Trung 

ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023, 2024, trong nội bộ các 

huyện đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 

năm 2022, Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022, Nghị quyết 

số 260/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh, số tiền 

102.581.283.900 đồng.  

Cụ thể:  

- Năm 2022: 21.542.119.300 đồng 

- Năm 2023: 71.821.164.600 đồng 

- Năm 2024: 9.218.000.000 đồng 

(có Phụ lục số 03,04,05 kèm theo) 

3. Các nội dung không điều chỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND 

ngày 29 tháng 6 năm 2022, Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 

2022, Nghị quyết số 260/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La, khoá XV, Kỳ họp chuyên đề 

thứ 22 thông qua ngày 29 tháng 8 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

  CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 367/NQ-HĐND Sơn La, ngày 29 tháng 8 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT  

Bổ sung cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,                                            

đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 22 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Xét Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2024, Báo cáo số 

401/BC-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2024, Báo cáo số 405/BC-UBND ngày 28 tháng 

8 năm 2024  của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 857/BC-KTNS ngày 28 tháng 8 

năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND 

tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 5.400 m2, đất rừng 

phòng hộ (đất chưa có rừng) 5.000  m2 để thực hiện 01 dự án trên địa bàn huyện 

Mộc Châu. 

(có 01 Biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

22 thông qua ngày 29 tháng 8 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

   CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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iện

 

dự
 á

n 
(m

2 ) 

Ph
ân

 th
eo

 cá
c l

oạ
i đ

ất
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Đấ
t  

   
    

    
   

tr
ồn

g 
lú

a 

cò
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 368/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 29 tháng 8 năm 2024 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất,                    

thời gian; thông tin khác của dự án đã được HĐND tỉnh thông qua               

danh mục dự án nhà nước thu hồi đất 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 22 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 ngày 01 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Xét Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2024, Báo cáo số      

401/BC-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2024, Báo cáo số 405/BC-UBND ngày 28 

tháng 8 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 857/BC-KTNS ngày 28 

tháng 8 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của Đại 

biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh bổ sung diện tích, loại đất, thời gian thực hiện; thông tin 

khác của dự án đối với 02 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án 

Nhà nước thu hồi đất. 

(có 01 Biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp chuyên đề 

thứ 22 thông qua ngày 29 tháng 8 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

   

 
CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thái Hưng 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

18 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 56 + 57/Ngày 20-09-2024



B
IỂ

U
 D

A
N

H
 M

Ụ
C

 D
Ự

 Á
N

 Đ
IỀ

U
 C

H
ỈN

H
, 
B

Ổ
 S

U
N

G
 D

IỆ
N

 T
ÍC

H
, 
L

O
Ạ

I 
Đ

Ấ
T

, 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

T
H

Ờ
I 

G
IA

N
 T

H
Ự

C
 H

IỆ
N

, 
T

H
Ô

N
G

 T
IN

 K
H

Á
C

 C
Ủ

A
 D

Ự
 Á

N
 N

H
À

 N
Ư

Ớ
C

 T
H

U
 H

Ồ
I 

Đ
Ấ

T
 

(K
èm

 t
h
eo

 N
g
h
ị 

q
u
yế

t 
số

 3
6
8
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

g
à
y 

2
9
/8

/2
0
2
4
 c

ủ
a
 H

Đ
N

D
 t

ỉn
h

) 

 

 ST
T 

TT
 

Tê
n d

ự á
n, 

    
    

   

cô
ng

 tr
ình

 

Đị
a đ

iểm
 

thự
c h

iện
 

Di
ện

 tíc
h đ

ã đ
ượ

c H
ĐN

D 
tỉn

h t
hô

ng
 qu

a (
m2

) 
Đi

ều
 ch

ỉnh
, b

ổ s
un

g d
iện

 tíc
h, 

loạ
i đ

ất 
(m

2)
 

Đi
ều

 

ch
ỉnh

 

thờ
i g

ian
 

thự
c 

hiệ
n t

hu
 

hồ
i đ

ất 

Đi
ều

 ch
ỉnh

 

thô
ng

 tin
 

kh
ác

 (đ
iều

 

ch
ỉnh

 tê
n d

ự 

án
) 

Vă
n b

ản
 kế

 ho
ạc

h v
ốn

 th
ực

 hi
ện

; V
B 

điề
u 

ch
ỉnh

, b
ổ s

un
g. 

Ng
uy

ên
 

nh
ân

, lý
 

do
 đi

ều
 

ch
ỉnh

, b
ổ 

su
ng

 

Ng
hị 

qu
yế

t 

HĐ
ND

 tỉn
h 

thô
ng

 qu
a d

ự 

án
 th

u h
ồi 

đấ
t 

Di
ện

 tíc
h 

đấ
t t

hu
 hồ

i  

(m
2) 

Tr
on

g đ
ó 

Di
ện

 tíc
h 

thu
 hồ

i 

(m
2) 

Tr
on

g đ
ó 

Vă
n b

ản
 gh

i 

vố
n, 

qu
yế

t đ
ịnh

 

ch
ủ t

rư
ơn

g; 
VB

 

ch
o p

hé
p đ

iều
 

ch
ỉnh

 

Ng
uố

n v
ốn

 

Số
 tiề

n 

(T
riệ

u 

đồ
ng

) 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a 

Đấ
t r

ừn
g P

H 
Đấ

t k
há

c 

cò
n l

ại 

(kh
ôn

g 

ph
ải 

đấ
t 

trồ
ng

 lú
a, 

đấ
t R

PH
, 

RĐ
D,

 

RS
X)

 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a 

Đấ
t r

ừn
g P

H 
Đấ

t r
ừn

g  
    

    
    

    
 

sản
 xu

ất 
Đấ

t k
há

c 

cò
n l

ại 

(kh
ôn

g 

ph
ải 

đấ
t 

trồ
ng

 lú
a, 

đấ
t R

PH
, 

RĐ
D,

 

RS
X)

 

Đấ
t 

ch
uy

ên
 

trồ
ng

 lú
a 

(Đ
ất 

trồ
ng

 từ
 

02
 vụ

 lú
a 

trở
 lê

n)
 

Đấ
t 

trồ
ng

 

lúa
 

cò
n l

ại 

Đấ
t c

ó 

rừ
ng

 

Đấ
t 

ch
ưa

 

có
 

rừ
ng

 

Đấ
t 

ch
uy

ên
 

trồ
ng

 lú
a 

(Đ
ất 

trồ
ng

 từ
 

02
 vụ

 lú
a 

trở
 lê

n)
 

Đấ
t 

trồ
ng

 

lúa
 cò

n 

lại
 

Đấ
t c

ó 

rừ
ng

 

Đấ
t 

ch
ưa

 có
 

rừ
ng

 

Đấ
t c

ó 

rừ
ng

 

Đấ
t 

ch
ưa

 

có
 

rừ
ng

 

 
M

ỘC
 C

HÂ
U 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 

Tu
yế

n đ
ườ

ng
 H

òa
 

Bì
nh

 - M
ộc

 C
hâ

u, 

đo
ạn

 tu
yế

n t
hu

ộc
 đị

a 

bà
n t

inh
 Sơ

n L
a 

Xã
 Ph

iên
g 

Lu
ôn

g, 

hu
yệ

n 

Mộ
c C

hâ
u 

Ng
hị 

qu
yế

t s
ố 

15
0/N

Q-
HĐ

ND
 

ng
ày

 08
/12

/20
22

 

12
0.0

00
,0 

 
 

 
 

12
00

00
 

13
7.4

00
,0 

 

54
00

 

 

5.0
00

,0 

 
 

12
70

00
 

 

Đầ
u t

ư x
ây

 dự
ng

 

tuy
ến

 đư
ờn

g b
ộ 

cao
 tố

c H
òa

 B
ình

 - 

Mộ
c C

hâ
u, 

đo
ạn

 

tuy
ến

 th
uộ

c đ
ịa 

bà
n t

inh
 Sơ

n L
a 

(D
ự á

n 2
: D

ự á
n 

thà
nh

 ph
ần

 bồ
i 

thư
ờn

g, 
hỗ

 trợ
, tá

i 

địn
h c

ư, 
giả

i 

ph
ón

g m
ặt 

bằ
ng

 

thu
ộc

 đị
a p

hậ
n 

hu
yệ

n M
ộc

 C
hâ

u) 

Ng
hị 

qu
yế

t s
ố 

29
9/N

Q-

HĐ
ND

 ng
ày

 

10
/3/

20
24

 củ
a 

HĐ
ND

 tin
h 

Ng
ân

 sá
ch

 

Tr
un

g 

ươ
ng

, n
gâ

n 

sác
h t

ình
 

4.9
38

.00
0 

Ph
ạm

 vi
 

thự
c h

iện
 

dự
 án

 th
ay

 

đổ
i d

o c
ó 

thi
ết 

kế
 cơ

 

sở
 

 

YÊ
N 

CH
ÂU

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 56 + 57/Ngày 20-09-2024 19



ST
T 

TT
 

Tê
n d

ự á
n, 

    
    

   

cô
ng

 tr
ình

 

Đị
a đ

iểm
 

thự
c h

iện
 

Di
ện

 tíc
h đ

ã đ
ượ

c H
ĐN

D 
tỉn

h t
hô

ng
 qu

a (
m2

) 
Đi

ều
 ch

ỉnh
, b

ổ s
un

g d
iện

 tíc
h, 

loạ
i đ

ất 
(m

2)
 

Đi
ều

 

ch
ỉnh

 

thờ
i g

ian
 

thự
c 

hiệ
n t

hu
 

hồ
i đ

ất 

Đi
ều

 ch
ỉnh

 

thô
ng

 tin
 

kh
ác

 (đ
iều

 

ch
ỉnh

 tê
n d

ự 

án
) 

Vă
n b

ản
 kế

 ho
ạc

h v
ốn

 th
ực

 hi
ện

; V
B 

điề
u 

ch
ỉnh

, b
ổ s

un
g. 

Ng
uy

ên
 

nh
ân

, lý
 

do
 đi

ều
 

ch
ỉnh

, b
ổ 

su
ng

 

Ng
hị 

qu
yế

t 

HĐ
ND

 tỉn
h 

thô
ng

 qu
a d

ự 

án
 th

u h
ồi 

đấ
t 

Di
ện

 tíc
h 

đấ
t t

hu
 hồ

i  

(m
2) 

Tr
on

g đ
ó 

Di
ện

 tíc
h 

thu
 hồ

i 

(m
2) 

Tr
on

g đ
ó 

Vă
n b

ản
 gh

i 

vố
n, 

qu
yế

t đ
ịnh

 

ch
ủ t

rư
ơn

g; 
VB

 

ch
o p

hé
p đ

iều
 

ch
ỉnh

 

Ng
uố

n v
ốn

 

Số
 tiề

n 

(T
riệ

u 

đồ
ng

) 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a 

Đấ
t r

ừn
g P

H 
Đấ

t k
há

c 

cò
n l

ại 

(kh
ôn

g 

ph
ải 

đấ
t 

trồ
ng

 lú
a, 

đấ
t R

PH
, 

RĐ
D,

 

RS
X)

 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a 

Đấ
t r

ừn
g P

H 
Đấ

t r
ừn

g  
    

    
    

    
 

sản
 xu

ất 
Đấ

t k
há

c 

cò
n l

ại 

(kh
ôn

g 

ph
ải 

đấ
t 

trồ
ng

 lú
a, 

đấ
t R

PH
, 

RĐ
D,

 

RS
X)

 

Đấ
t 

ch
uy

ên
 

trồ
ng

 lú
a 

(Đ
ất 

trồ
ng

 từ
 

02
 vụ

 lú
a 

trở
 lê

n)
 

Đấ
t 

trồ
ng

 

lúa
 

cò
n l

ại 

Đấ
t c

ó 

rừ
ng

 

Đấ
t 

ch
ưa

 

có
 

rừ
ng

 

Đấ
t 

ch
uy

ên
 

trồ
ng

 lú
a 

(Đ
ất 

trồ
ng

 từ
 

02
 vụ

 lú
a 

trở
 lê

n)
 

Đấ
t 

trồ
ng

 

lúa
 cò

n 

lại
 

Đấ
t c

ó 

rừ
ng

 

Đấ
t 

ch
ưa

 có
 

rừ
ng

 

Đấ
t c

ó 

rừ
ng

 

Đấ
t 

ch
ưa

 

có
 

rừ
ng

 

2 
Th

ủy
 đi

ện
 Đ

ôn
g K

hù
a 

Xã
 Tú

 N
an

g, 

hu
yệ

n  
    

    
    

    
    

Yê
n C

hâ
u 

Ng
hi 

qu
yế

t   
    

    
    

số 
13

8/N
Q-

HĐ
ND

 

ng
ày

 10
/12

/20
15

;   
    

    
    

số 
11

0/N
Q-

HĐ
ND

 

ng
ày

 07
/12

/20
18

 

47
.16

7,5
 

29
.49

6,5
 

 
37

1,0
 

 
17

.30
0,0

 
13

6.4
51

,5 
36

.76
2,4

 
 

 
 

37
1,0

 
4,9

 
99

.31
3,2

 

Th
án

g 

8/2
02

4 -

Th
án

g 

8/2
02

6 
 

Qu
yế

t đ
ịnh

 số
 

24
21

/Ọ
Đ-

UB
ND

 

ng
ày

 21
/10

/20
15

 

củ
a U

BN
D 

tỉn
h 

Sơ
n L

a 

Ng
uồ

n v
ốn

 

củ
a d

oa
nh

 

ng
hiệ

p 

87
0 

Có
 sự

 

ch
ên

h l
ệch

 

diệ
n t

ích
, 

loạ
i đ

ất 
sau

 

kh
i k

iểm
 

tra
, đ

o đ
ạc,

 

xá
c m

inh
 

thự
c t

ế 

ph
ạm

 vi
 

thự
c h

iện
 

dự
 án

 th
eo

 

hồ
 sơ

 th
iết

 

kế
 đư

ợc
 

du
yệ

t 

 

20 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 56 + 57/Ngày 20-09-2024



 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 369/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 29 tháng 8 năm 2024 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất, thời gian thực hiện                                   

dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng                                   

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 22 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Xét Tờ trình số 169/Tr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2024, Báo cáo số 401/BC-

UBND ngày 27 tháng 8 năm 2024, Báo cáo số 405/BC-UBND ngày 28 tháng 8 năm 

2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 857/BC-KTNS ngày 28 tháng 8 năm 

2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại 

kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh bổ sung diện tích, loại đất, thời gian thực hiện đối với 02 

dự án đã được HĐND tỉnh thông qua cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ. 

(có 01 Biểu kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

22 thông qua ngày 29 tháng 8 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

   

 

CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 371/NQ-HĐND Sơn La, ngày 29 tháng 8 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của                              

HĐND tỉnh về Thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học                                  

tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 22 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 10 tháng 12 năm 2018;  

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật Quy hoạch ngày 20 tháng 

11 năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến 2050; 

Xét Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2024, Báo cáo số 

401/BC-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

857/BC-KTNS ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh 

và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 

2014 của HĐND tỉnh về thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Sơn 

La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp thứ 22 thông 

qua ngày 29 tháng 8 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

  CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 
 

 

Số: 372/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Sơn La, ngày 29 tháng 8 năm 2024 
 

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang                                        

mục đích khác để thực hiện các dự án xây dựng đường                                               

giao thông trên địa bàn tỉnh (đợt 2) năm 2024 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 22 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 

91/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;   

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về 

một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; 

Xét Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2024 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 640/BC-DT ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Ban Dân tộc của 

HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác để hiện các dự án xây dựng đường giao thông trên địa bàn tỉnh (đợt 2) năm 2024 

gồm: Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc Dự án đầu tư 

xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn 
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tỉnh Sơn La; Dự án đường giao thông nông thôn xã Cà Nàng (bản Phát) - xã Chiềng 

Khay (bản Nà Mùn), huyện Quỳnh Nhai cụ thể như sau:  

1. Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc Dự án đầu tư 

xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn 

tỉnh Sơn La  

a) Quy mô, diện tích rừng chuyển mục đích: 111,62 ha.  

b) Địa điểm, vị trí: Thuộc diện tích có rừng thuộc 8 tiểu khu, 19 khoảnh và 203 

lô tác nghiệp thuộc huyện Vân Hồ, Môc Châu.  

c) Chức năng: Rừng sản xuất 85,38 ha, rừng ngoài quy hoạch Lâm nghiệp 

26,24 ha.  

d) Loại rừng: Rừng tự nhiên 57,86 ha, rừng trồng 53,76 ha.  

2. Dự án đường giao thông nông thôn xã Cà Nàng (bản Phát) - xã Chiềng Khay 

(bản Nà Mùn), huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La  

a) Quy mô, diên tích rừng chuyển mục đích: 31,30 ha.  

b) Địa điểm, vị trí: Thuộc 3 tiểu khu (7, 12, 8a), 13 khoảnh, 95 lô, địa phận xã 

Cà Nàng và Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La (theo bản đồ quy hoạch 3 

loại rừng).  

c) Chức năng: Rừng phòng hộ là 29,67 ha, rừng sản xuất là 0,23 ha, rừng ngoài 

quy hoạch Lâm nghiệp 1,40 ha.  

d) Loại rừng: Rừng tự nhiên phục hồi  

(có Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị 

đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp chuyên đề 22 

thông qua ngày 29 tháng 8 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

  CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Thái Hưng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1831/QĐ-UBND Sơn La, ngày 05 tháng 9 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với 

các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND tỉnh; các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính 

trị về việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá 

nhân trong hệ thống chính trị; 

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ 

chức, hoạt động và quản lý Hội; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 

tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 

sửa đổi Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính 

phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;  

 Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ 

công lập; 
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Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của 

UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ 

chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 609/TTr-SNV ngày 30 

tháng 8 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đánh giá, xếp loại 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành 

phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; các Hội có tính chất 

đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024, gồm 04 Chương, 12 Điều. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các 

sở, ban, ngành; người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND 

tỉnh; Chủ tịch các Hội có tính chất đặc thù; Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể ngày ký và thay thế Quyết định số 

1938/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh về việc ban hành 

quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, 

ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

UBND tỉnh và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định 

số 2487/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 

một số điều quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các 

sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc UBND tỉnh và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh ban hành kèm 

theo Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh./. 

 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY ĐỊNH 

    Về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các sở, ban, 

ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

UBND tỉnh và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024  
(Kèm theo Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 05/9/2024 của UBND tỉnh) 

  

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi   

 Quy định này quy định các tiêu chí, trình tự, hồ sơ đánh giá, chấm điểm và 

xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Quy định này áp dụng đối với các các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (sau đây gọi chung là sở); UBND các 

huyện, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện); các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc UBND tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (sau đây gọi 

chung là đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh); các hội có tính chất đặc thù (sau đây 

gọi chung là Hội). Các sở, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, hội được 

gọi chung là các cơ quan, đơn vị. 

2. Quy định này không áp dụng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 

2024 của các cơ quan thuộc khối Đảng, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ quan, đơn vị lực lượng 

vũ trang; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

 Điều 3. Mục đích  

 1. Thông qua đánh giá, xếp loại phản ánh đúng mức độ, hiệu quả hoạt 

động của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao 

và yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, 

làm rõ số lượng, khối lượng công việc chưa hoàn thành, đề ra các giải pháp để phát 

huy những mặt tích cực, khắc phục các mặt yếu kém trong hoạt động chỉ đạo, điều 

hành quản lý hành chính nhà nước trong những năm tiếp theo. 

2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; nêu cao 

tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn 

chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ. 
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3. Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, 

đơn vị là tiêu chí quan trọng để xét thi đua - khen thưởng và đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

 Điều 4. Nguyên tắc đánh giá 

 1. Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị 

phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị được quy định tại các 

văn bản pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và những công việc được UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao; đồng thời xem xét đến yếu tố năng động, sáng tạo, hiệu 

quả trong tham mưu đề xuất và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.  

2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định về tiêu chí đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ tại Quyết định này và đối chiếu với kết quả thực hiện nhiệm vụ của 

cơ quan, đơn vị để tự đánh giá, chấm điểm trên từng tiêu chí quy định, đảm bảo 

trung thực, chính xác. 

 3. Khi tiến hành đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo khách 

quan, khoa học, công khai, công bằng, dân chủ, phản ánh đúng những kết quả đã 

đạt được trong năm của cơ quan, đơn vị, đồng thời xác định, làm rõ số lượng, khối 

lượng công việc chưa hoàn thành trong năm của đơn vị và đề ra giải pháp khắc 

phục trong năm tiếp theo. 

4. Các cơ quan, đơn vị được xếp loại thứ tự theo tổng số điểm đạt được từ 

cao xuống thấp. Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng tập thể được xếp 

loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số tập thể được xếp loại 

“hoàn thành tốt nhiệm vụ” và được xếp theo từng nhóm đối tượng có vị trí, vai trò, 

chức năng, nhiệm vụ tương đồng (20% đối với sở; 20%  đối với UBND cấp huyện; 
20% đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; 20% đối với Hội). 

 5. Việc tự đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, 

đơn vị được tổ chức vào tháng 12 năm 2024 và trước ngày 25 tháng 12 năm 2024 

phải gửi hồ sơ về cơ quan thường trực hội đồng đánh giá cấp tỉnh (Sở Nội vụ). Đối 

với các Trường Cao đẳng thực hiện việc tự đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ năm học (chốt số liệu, tài liệu kiểm chứng từ ngày 31 tháng 7 năm liền 

kề phía trước của năm đánh giá đến ngày 31 tháng 7 năm đánh giá), thực hiện gửi 

hồ sơ về cơ quan thường trực hội đồng đánh giá cấp tỉnh (Sở Nội vụ) cùng thời 

điểm gửi hồ sơ của các cơ quan, đơn vị (trước ngày 25 tháng 12 năm 2024) để 

tổng hợp, đánh giá cùng thời điểm với đánh giá các cơ quan, đơn vị. Cơ quan, đơn 

vị không gửi hồ sơ tự đánh giá, xếp loại theo đúng thời hạn quy định sẽ không 

được xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của năm 2024 và người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.  

Chương II 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI 

 Điều 5. Tiêu chí đánh giá và chấm điểm 

 1. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm đối với các sở (tại Phụ lục I kèm theo). 
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2. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm đối với UBND cấp huyện (tại Phụ lục II 

kèm theo). 

3. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh 

(tại Phụ lục III kèm theo). 

4. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm đối với hội (tại Phụ lục IV kèm theo).  

Điều 6. Phương pháp chấm điểm 

1. Thang điểm chấm là 100 điểm, trong đó: 

- Điểm tự đánh giá/thẩm định các tiêu chí: 92 điểm đối với các sở, UBND 

cấp huyện; 93 điểm đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, Hội. 

- Điểm cộng: 08 điểm đối với các sở, UBND cấp huyện; 07 điểm đối với 

đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, Hội. 

2. Phương pháp chấm điểm: căn cứ vào quy định thang điểm chuẩn của từng 

tiêu chí, các cơ quan, đơn vị đối chiếu kết quả công việc của cơ quan, đơn vị mình 

đã thực hiện, mức độ hoàn thành nhiệm vụ hoặc chưa hoàn thành để tự chấm điểm 

cho từng công việc.  

a) Trường hợp cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các tiêu chí hoặc không có nội 

dung phải thực hiện theo tiêu chí quy định tại Điều 5 Chương II Quy định này thì 

chấm điểm tối đa. 

b) Trường hợp cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện nhưng không 

hiệu quả, không đảm bảo tiến độ, chất lượng, số lượng các tiêu chí, các nhiệm vụ 

thuộc lĩnh vực quản lý, phục vụ của cơ quan, đơn vị hoặc được cấp có thẩm quyền 

giao thì không được tính điểm hoặc giảm trừ tương ứng theo mức độ kết quả hoàn 

thành nhiệm vụ.  

Điều 7. Xác định kết quả xếp loại 

1. Xếp loại mức độ hoàn thành thành nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị 

được chia thành 04 mức, cụ thể như sau: (1) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (2) hoàn 

thành tốt nhiệm vụ; (3) hoàn thành nhiệm vụ; (4) không hoàn thành nhiệm vụ. 

a) Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

- Đạt 90 điểm trở lên và lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ 

tiêu tối đa 20% số cơ quan, đơn vị được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ theo 

từng nhóm đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Trường 

hợp có 02 cơ quan, đơn vị trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng 

thì Chủ tịch Hội đồng xem xét quyết định lựa chọn cơ quan, đơn vị để xếp loại 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Không có đơn vị trực thuộc hoặc thành viên trong tập thể lãnh đạo, quản lý 

bị kỷ luật trong năm đánh giá, xếp loại. 

b) Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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- Đạt từ 70 điểm trở lên đến dưới 90 điểm. 

- Không có đơn vị trực thuộc hoặc thành viên trong tập thể lãnh đạo, quản lý 

bị kỷ luật trong năm đánh giá, xếp loại (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục 

xong hậu quả). 

c) Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ 

- Đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm. 

- Không có đơn vị trực thuộc hoặc thành viên trong tập thể lãnh đạo, quản lý 

bị kỷ luật trong năm (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả). 

d) Xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ 

Cơ quan, đơn vị thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Đạt dưới 50 điểm. 

- Có đơn vị trực thuộc xảy ra vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc 

các vi phạm khác bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

(trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả). 

- Tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật hoặc thành viên trong tập thể 

lãnh đạo bị xử lý kỷ luật trong năm hoặc có trên 20% số cơ quan, đơn vị trực thuộc 

bị kỷ luật trong năm. 

2. Việc xem xét đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị có đơn vị trực thuộc 

hoặc thành viên trong tập thể lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật trong năm đánh giá, xếp 

loại được tính như sau: 

- Trường hợp cơ quan, đơn vị có đơn vị trực thuộc hoặc thành viên trong tập 

thể lãnh đạo, quản lý có khuyết điểm, vi phạm thời điểm trước nhưng đến thời 

điểm năm đánh giá xếp loại mới bị cấp có thẩm quyền quyết định thi hành kỷ luật 

thì xem xét, đánh giá, xếp loại tại thời điểm xảy ra khuyết điểm, vi phạm; 

- Trường hợp cơ quan, đơn vị có thành viên trong tập thể lãnh đạo, quản lý 

có khuyết điểm, vi phạm xảy ra ở cơ quan, đơn vị cũ nhưng bị xử lý kỷ luật và thi 

hành kỷ luật ở đơn vị mới chuyển đến thì tính vào kết quả đánh giá, xếp loại của cơ 

quan, đơn vị cũ (không quy trách nhiệm cho cơ quan, đơn vị mới); 

- Trường hợp cơ quan, đơn vị có thành viên trong tập thể lãnh đạo, quản lý 

có khuyết điểm, vi phạm xảy ra ở cả cơ quan, đơn vị cũ và cơ quan, đơn vị mới; bị 

xử lý kỷ luật và thi hành kỷ luật ở cơ quan, đơn vị cũ và cơ quan, đơn vị mới 

chuyển đến thì tính hình thức kỷ luật vào kết quả đánh giá, xếp loại theo thời điểm 

xác định hành vi vi phạm tại mỗi cơ quan, đơn vị. 

3. Kết quả điểm để xếp loại của các cơ quan, đơn vị là tổng điểm (gồm điểm 

chấm theo tiêu chí, điểm cộng, điểm trừ) sau khi được Hội đồng đánh giá xác định 

theo từng tiêu chí tại Quy định này. 
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Chương III 

THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI;                                                                      

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ; HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ  

 

Điều 8. Thẩm quyền đánh giá, xếp loại và thành phần Hội đồng  

1. Thẩm quyền: UBND tỉnh quyết định xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ của các cơ quan, đơn vị. 

2. Thành phần Hội đồng đánh giá 

a) Đối với UBND tỉnh 

- Thành lập Hội đồng: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng 

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Thành phần Hội 

đồng đánh giá gồm: 

+ Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng: phân công một đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh; 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng: các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Ủy viên Hội đồng kiêm thư ký: Giám đốc Sở Nội vụ. 

+ Các Ủy viên Hội đồng gồm người đứng đầu các cơ quan: Văn phòng 

UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh và một số 

cơ quan, đơn vị có liên quan. 

+ Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng. 

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

+ Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tự đánh giá theo các tiêu chí quy định; 

+ Đánh giá, chấm điểm đối với một số tiêu chí trong Phụ lục I, II, III, IV 

kèm theo quy định; 

+ Thẩm định, xem xét quy trình, thủ tục, kết quả chấm điểm trình UBND 

tỉnh xét duyệt công nhận, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, 

đơn vị theo Điều 6 của Quy định này; 

+ Giúp UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả xếp loại các cơ quan, 

đơn vị. 

- Thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng: Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá do 

Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập, thành phần gồm: 

+ Tổ trưởng: Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng đánh giá; 

+ Tổ phó: Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách công tác cải cách hành chính; 
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+ Các thành viên: Lãnh đạo và chuyên viên các phòng có liên quan của một 

số cơ quan, đơn vị; 

+ Thư ký: Lãnh đạo Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ. 

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ giúp việc: thẩm định, rà soát, tổng hợp kết 

quả tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của các cơ quan, đơn vị, 

đối chiếu với các tiêu chí đánh giá tại Quy định này. Đề xuất với Hội đồng đánh 

giá kết quả thẩm định (điểm cộng, điểm trừ) đối với các cơ quan, đơn vị. Dự thảo 

báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của các 

cơ quan, đơn vị. 

b) Đối với các sở, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, hội 

- Thành lập Hội đồng: Thủ trưởng, người đứng đầu sở, đơn vị sự nghiệp 

công lập, hội quyết định thành lập Hội đồng. Hội đồng đánh giá gồm: 

+ Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc sở, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công 

lập, hội; 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng: các Phó Giám đốc sở, cấp phó người đứng đầu 

đơn vị sự nghiệp công lập, hội; 

+ Ủy viên Hội đồng kiêm thư ký: Chánh Văn phòng sở (hoặc tương đương); 

+ Các thành viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị 

trong cơ quan; 

+ Mời: đại diện đảng ủy (hoặc Bí thư chi bộ); Trưởng ban Thanh tra nhân 

dân; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của sở, đơn vị sự nghiệp công lập, hội tham gia 

hội đồng; 

+ Văn phòng (hoặc tương đương) của sở, đơn vị sự nghiệp công lập, hội là 

cơ quan thường trực của Hội đồng. 

- Nhiệm vụ của Hội đồng: giúp người đứng đầu cơ quan, đơn vị tự đánh giá, 

chấm điểm, thu thập tài liệu kiểm chứng, hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá xếp loại 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ. 

c) Đối với UBND cấp huyện 

- Thành lập Hội đồng: Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập Hội 

đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND cấp huyện, thành phần Hội 

đồng đánh giá cấp huyện gồm: 

+ Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch UBND cấp huyện; 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng: các Phó Chủ tịch UBND cấp huyện; 

+ Ủy viên Hội đồng kiêm thư ký: Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện; 

+ Các Ủy viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng 

HĐND - UBND, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Tư pháp, phòng Văn hóa và 
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Thông tin, phòng Kinh tế và Hạ tầng (phòng Quản lý đô thị đối với UBND thành 

phố Sơn La), Thanh tra cấp huyện và một số cơ quan có liên quan; 

+ Mời: Thường trực HĐND cấp huyện; lãnh đạo Ban Tổ chức huyện ủy, 

thành ủy; Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

Liên đoàn Lao động cấp huyện tham gia Hội đồng; 

+ Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng. 

- Nhiệm vụ của Hội đồng: giúp UBND cấp huyện tự đánh giá, chấm điểm, 

thu thập tài liệu kiểm chứng, hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá xếp loại mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ. 

Điều 9. Hồ sơ đánh giá  

Hồ sơ gồm có: 

1. Văn bản đề nghị UBND tỉnh xét công nhận; 

2. Biên bản họp xét của Hội đồng tự đánh giá của cơ quan, đơn vị; 

3. Báo cáo tự chấm điểm của cơ quan, đơn vị theo tiêu chí đánh giá, chấm 

điểm quy định tại Điều 5, Quy định này; báo cáo do người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị ký tên, đóng dấu. 

4. Tài liệu kiểm chứng kèm theo báo cáo. 

5. Báo cáo giải trình (nếu có yêu cầu). 

Điều 10. Quy trình, trình tự đánh giá, đánh giá lại 

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 

trong năm, đối chiếu với tiêu chí đánh giá, thành lập hội đồng cùng cấp tiến hành 

tự đánh giá, chấm điểm và tự nhận mức xếp loại, gửi hồ sơ lên Hội đồng thẩm định 

cấp tỉnh (cơ quan thường trực là Sở Nội vụ) qua phần mềm đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ tỉnh Sơn La (https://caicach.hanhchinh.net/htnv-sonla/login), hoàn 

thành xong trước ngày 25/12/2024. 

Thành phần hồ sơ đánh giá thực hiện theo Điều 9 quy định này. 

Riêng các Hội, kết quả tự đánh giá, xếp loại phải thông qua Ban Thường vụ 

trước khi gửi hồ sơ bản giấy lên Hội đồng thẩm định cấp tỉnh (cơ quan thường trực 

là Sở Nội vụ) trước ngày 25/12/2024. 

2. Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng Đánh giá các cơ quan, đơn vị) 

Tổng hợp hồ sơ, thủ tục kết quả tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại cơ quan, 

đơn vị. Giúp Hội đồng chỉ đạo, phân công, hướng dẫn, kiểm tra tổ giúp việc của 

Hội đồng thực hiện nhiệm vụ. 

3. Tổ giúp việc của Hội đồng thực hiện thẩm định, báo cáo Hội đồng.    

4. Hội đồng đánh giá các cơ quan, đơn vị 

- Thống nhất kết quả thẩm định, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;  
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- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực tỉnh ủy; 

- Tập thể UBND tỉnh biểu quyết kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ của các cơ quan, đơn vị. 

- Căn cứ kết quả biểu quyết của tập thể UBND tỉnh, Sở Nội vụ hoàn thiện hồ 

sơ, thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định xếp loại và công bố kết quả 

xếp loại của các cơ quan, đơn vị. 

5. Căn cứ vào quyết định kỷ luật của cấp có thẩm quyền đối với trường hợp 

tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm xảy ra từ năm trước, thời điểm trước tiến 

hành đánh giá, xếp loại lại mức độ hoàn thành nhiệm vụ tại thời điểm xảy ra 

khuyết điểm, vi phạm ở mức không hoàn thành nhiệm vụ. 

Sở Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định hủy bỏ 

kết quả xếp loại cũ và công nhận kết quả xếp loại mới. 
 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 11. Chế độ khen thưởng, kỷ luật 

 1. Các cơ quan, đơn vị được xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 2. Các cơ quan, đơn vị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, Chủ tịch 

UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó liên quan của người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị đó theo quy định hiện hành. 

Điều 12. Trách nhiệm của các tổ chức có liên quan 

 1. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc 

tham mưu tổ chức thực hiện các chương trình công tác, đề án và quy trình giải 

quyết công việc của các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

giao; định kỳ hằng tháng, quý, 06 tháng, năm thống kê, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Nội vụ tổng hợp chung làm cơ sở để đánh giá, chấm 

điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. 

 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hằng tháng thống kê việc chấp hành chế 

độ thông tin báo cáo theo quy định về tình hình kinh tế - xã hội; giải ngân vốn đầu 

tư công tháng, quý, 06 tháng, năm của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Nội vụ tổng hợp chung làm cơ sở để đánh giá, chấm 

điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của các cơ quan, đơn vị. 

 3. Sở Nội vụ 

 a) Hướng dẫn chi tiết một số Điều tại Quyết định này; chủ trì, phối hợp với 

Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện Quy định này, kịp thời tổng hợp những vấn đề vướng mắc, phát sinh cần 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 
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b) Chủ trì bổ sung tiêu chí mới vào phần mềm chấm điểm đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của các cơ quan, đơn vị. 

c) Phối hợp với Sở Tài chính, hằng năm xây dựng chi tiết kinh phí sửa 

đổi, nâng cấp phần mềm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 

4. Sở Tài chính thẩm định dự toán chi tiết, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh 

phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện phần mềm đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

5. Các cơ quan, đơn vị 

 a) Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Quy định này, có trách nhiệm tự 

đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và nộp hồ 

sơ về Hội đồng Đánh giá các đơn vị cấp tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo quy định. 

b) Căn cứ Quy định này, cụ thể hóa thành quy định của cơ quan, đơn vị, 

địa phương để tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đối với các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc, báo cáo kết quả đánh giá, phân loại về UBND tỉnh (qua Sở 

Nội vụ) để tổng hợp. 

- Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định đánh giá, 

xếp loại đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

- UBND cấp huyện xem xét, quyết định xếp loại các cơ quan chuyên môn, 

các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện và xếp loại UBND 

cấp xã./. 
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Phụ lục I 
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM ĐỐI VỚI CÁC SỞ 

(Kèm theo Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 05/9/2024 của UBND tỉnh) 

 

TT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

I  CÁC TIÊU CHÍ VỀ XÂY DỰNG TỔ CHỨC, TẬP THỂ 43 

1 Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác  

1.1 

Tham mưu, tổ chức xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy 

định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và kế hoạch 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

4 

1.2 

Thông tin, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn, phổ biến các văn bản mới của 

Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về những lĩnh vực thuộc 

chức năng, nhiệm vụ của sở 

2 

1.3 
Ban hành văn bản chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

đối với cơ quan chuyên môn thuộc thuộc sở và các đơn vị thuộc quyền quản lý 
4 

1.4 
Chấp hành chế độ thông tin báo cáo hằng tháng, quý, 6 tháng, năm đảm bảo 

chất lượng, thời gian theo quy định  
4 

1.5 Thực hiện phối hợp với các sở liên quan và UBND cấp huyện 2 

2 
Việc thực hiện nguyên tắc tổ chức, cơ chế quản lý theo quy định; các nội quy, 

quy chế và chế độ làm việc hiện hành 
15 

2.1 Việc thực hiện Quy chế làm việc tại cơ quan, đơn vị 1 

2.2 
Việc triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền, dân chủ trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước 
3 

2.3 Việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài chính, tài sản công 2 

2.4 Việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở 1 

2.5 Việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự 2 

2.6 Việc thực hiện công tác thi đua - khen thưởng  2 

2.7 Việc thực hiện công tác văn thư - lưu trữ  3 

2.8 Thực hiện áp dụng, duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 1 

3 
Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và công tác tiếp dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo 
7 

3.1 
Ban hành và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra theo 

quy định pháp luật 
2 

3.2 Tổ chức công tác tiếp công dân theo quy định 1 
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TT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

3.3 
Thực hiện đúng quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, 

phản ánh theo quy định 
2 

3.4 

Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

thuộc thẩm quyền và khi được giao đúng quy định của pháp luật. Không có đơn 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tính bằng điểm chuẩn tối đa 

2 

4 Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng 2 

4.1 Công tác chỉ đạo, triển khai các quy định về phòng, chống tham nhũng 1 

4.2 Kết quả thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan  1 

5 Việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  2 

5.1 Xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  1 

5.2 
Tổ chức, triển khai thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

trong cơ quan 
1 

6 
Thực hiện đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với nhân dân (người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp...) 
1 

II 
CÁC TIÊU CHÍ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 

TRONG NĂM 
45 

1 
Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm để thực hiện 

nhiệm vụ chính trị được giao 
10 

2 

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; tham 

mưu đầy đủ, kịp thời cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản 

để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước của sở 

11 

3 Giải ngân thanh toán các nguồn vốn trong kế hoạch được giao 4 

4 Kết quả đánh giá các chỉ số xếp hạng của đơn vị 20 

4.1 
Kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) được UBND tỉnh đánh giá 

trong năm; Điểm đánh giá được tính theo công thức: (số điểm đạt được x 10)/100 
10 

4.2 
Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số của cơ quan; Điểm đánh giá 

được tính theo công thức: (số điểm đạt được x 5)/100. 
5 

4.3 
Kết quả đánh giá chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS), Điểm đánh giá được 

tính theo công thức: (số điểm đạt được x 5)/100 
5 

III 

KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM ĐÃ ĐƯỢC 

CHỈ RA TRONG NĂM (hạn chế, yếu kém đã được cấp có thẩm quyền kết 

luận hoặc tại các cuộc kiểm tra trong năm)  
4 

IV ĐIỂM CỘNG  8 
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TT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

1 

Có thành tích xuất sắc, nổi bật trong việc tham mưu xây dựng và ban hành 

các cơ chế, chính sách, mô hình phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết, hoàn 

thành các công việc trọng tâm, trọng điểm, công việc phát sinh, có vai trò 

quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, được Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh ghi nhận (mỗi công việc, nhiệm vụ được thưởng 

0,5 điểm) 

Không quá 

01 điểm 

2 

Trong năm có đề tài, dự án khoa học công nghệ từ cấp tỉnh trở lên được UBND 

tỉnh phê duyệt nghiệm thu có khả năng triển khai ứng dụng hoặc có sáng kiến 

được công nhận có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh 

trở lên hoặc được cấp Bằng Lao động sáng tạo, mỗi đề tài, dự án, giải pháp, 

Bằng Lao động sáng tạo được cộng 0,5 điểm (Chỉ cộng điểm đối với cơ quan, 

đơn vị được giao chủ trì thực hiện) 

Không quá 

01 điểm 

3 
Những trường hợp có thành tích nổi trội khác do cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định 

Không quá 

06 điểm 

  TỔNG CỘNG: I+II+III+IV = 100 100 

V ĐIỂM TRỪ   

1 

Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái quy định (theo kết luận của cơ 

quan có thẩm quyền hoặc có báo cáo của cơ quan có trách nhiệm thực hiện kiểm tra 

theo quy định của pháp luật) mà phải đính chính, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, 

bị ngưng hiệu lực, bị đình chỉ việc thi hành… một văn bản trừ 01 điểm 

  

2 

Có đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền mà không giải quyết hoặc giải 

quyết không kịp thời dẫn đến đơn thư vượt cấp (trừ đơn, thư nặc danh) được 

cấp có thẩm quyền giải quyết mà kết quả giải quyết đúng như nội dung đơn thư 

khiếu nại, tố cáo phản ánh (mỗi trường hợp trừ 02 điểm; giải quyết đúng một 

phần thì trừ 01 điểm) hoặc kéo dài, đông người phải giải quyết nhiều lần, mỗi 

trường hợp trừ 02 điểm 

  

3 
Không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các quyết định, kết luận thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền, mỗi nội dung trừ 02 điểm 
  

4 
Cơ quan, đơn vị có gợi ý kiểm điểm, phê bình của cơ quan có thẩm quyền, mỗi 

lần trừ 01 điểm 
  

5 
Bị Chủ tịch UBND tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền có văn bản phê bình, nhắc nhở 

trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, mỗi lần trừ 01 điểm 
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TT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

6 

Có công chức thuộc sở, công chức lãnh đạo các chi cục thuộc sở; người đứng 

đầu và cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở bị xử 

lý kỷ luật từ khiển trách trở lên: 

- Từ 01 - 02 trường hợp trừ 01 điểm; 

- Từ 02 - 05 trường hợp trừ 02 điểm; 

- Từ 06 trường hợp trở lên trừ 03 điểm. 

  

7 

Có công chức thuộc sở, công chức lãnh đạo chi cục thuộc sở; người đứng đầu 

và cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở bị khởi tố, 

mỗi trường hợp trừ 03 điểm. 

  

8 

Có công chức, viên chức, người lao động vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển 

phương tiện tham gia giao thông, trừ 01 điểm cho mỗi trường hợp; vi phạm 

nồng độ cồn để xảy ra tai nạn giao thông, mỗi trường hợp trừ 1,5 điểm 

Không quá 

03 điểm 

9 Những trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định 
Không quá 

02 điểm 
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Phụ lục II 
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM ĐỐI VỚI UBND CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 05/9/2024 của UBND tỉnh) 

 

TT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

I CÁC TIÊU CHÍ VỀ XÂY DỰNG TỔ CHỨC, TẬP THỂ 33 

1 Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác 9 

1.1 

Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến 

tuyên tuyền pháp luật; kiểm tra rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; theo 

dõi thi hành pháp luật  

3 

1.2 Thực hiện công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn 4 

1.3 
Chấp hành chế độ thông tin báo cáo hằng tháng, quý, 6 tháng, năm đảm bảo 

chất lượng, thời gian theo quy định  
2 

2 
Việc thực hiện nguyên tắc tổ chức, cơ chế quản lý theo quy định; các nội quy, 

quy chế và chế độ làm việc hiện hành 
14 

2.1 Thực hiện đúng Quy chế làm việc tại cơ quan, đơn vị 1 

2.2 
Triển khai, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, dân chủ trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước 
3 

2.3 Thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài chính, tài sản công 2 

2.4 Việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở 1 

2.5 Việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự 2 

2.6 Việc thực hiện công tác thi đua - khen thưởng  2 

2.7 Việc thực hiện công tác văn thư - lưu trữ  2 

2.8 Thực hiện áp dụng, duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 1 

3 
Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và công tác tiếp dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo 
4 

3.1 
Ban hành và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra theo 

đúng quy định pháp luật 
1 

3.2 Tổ chức công tác tiếp công dân theo quy định 1 

3.3 
Thực hiện đúng quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản 

ánh theo quy định 
1 

3.4 

Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm 

quyền và khi được giao đúng quy định của pháp luật. Không có đơn, thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tính bằng điểm chuẩn tối đa  

1 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 56 + 57/Ngày 20-09-2024 57



TT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

4 Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng 2 

4.1 Công tác chỉ đạo, triển khai các quy định về phòng, chống tham nhũng 1 

4.2 Kết quả thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan  1 

5 Việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  2 

5.1 Xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  1 

5.2 
Tổ chức, triển khai thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

trong cơ quan 
1 

6 
Thực hiện đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân và 

doanh nghiệp 
2 

II 
CÁC TIÊU CHÍ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 

TRONG NĂM 
55 

1 
Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện các nhiệm 

vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 
10 

2 
Kết quả thực hiện các chi tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng 

trên địa bàn huyện 
24 

2.1 Việc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế  7 

2.2 Việc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu về văn hóa xã hội  7 

2.3 Giải ngân thanh toán các nguồn vốn trong kế hoạch được giao 7 

2.4 Thực hiện thu hút đầu tư của huyện, thành phố 3 

3 Kết quả đánh giá các chỉ số xếp hạng của đơn vị 21 

3.1 

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) được UBND tỉnh đánh giá 

trong năm. Điểm đánh giá được tính theo công thức: (số điểm đạt được x 

10)/100 

10 

3.2 
Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ chính quyền số của cơ quan: Điểm đánh giá 

được tính theo công thức: (số điểm đạt được x 6)/100 
6 

3.3 
Kết quả đánh giá chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS): Điểm đánh giá được 

tính theo công thức: (số điểm đạt được x 5)/100 
5 

III KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM ĐÃ ĐƯỢC CHỈ RA  4 

1 

Xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém được chỉ ra trong 

năm (hạn chế, yếu kém đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc tại các cuộc 

kiểm tra trong năm) 

2 

2 Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra trong năm 2 
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TT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

IV ĐIỂM CỘNG  8 

1 

Trong năm có đề tài, dự án khoa học công nghệ từ cấp tỉnh trở lên được UBND 

tỉnh phê duyệt nghiệm thu có khả năng triển khai ứng dụng hoặc có sáng kiến 

được công nhận có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh 

trở lên hoặc được cấp Bằng Lao động sáng tạo, mỗi đề tài, dự án, giải pháp, 

Bằng Lao động sáng tạo được cộng 0,5 điểm. 

Không quá  

01 điểm 

2 
Thu ngân sách trên địa bàn vượt so với dự toán được UBND tỉnh giao được 

cộng 01 điểm, vượt từ 30% trở lên được cộng thêm 02 điểm 

Không  

quá 02 điểm 

3 
Những trường hợp có thành tích nổi trội khác do cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định 

Không quá     

05 điểm 

  TỔNG ĐIỂM: I+II+III+IV=100 100 

V ĐIỂM TRỪ   

1 

Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái quy định (theo kết luận 

của cơ quan có thẩm quyền hoặc có báo cáo của cơ quan có trách nhiệm thực 

hiện kiểm tra theo quy định của pháp luật) mà phải đính chính, sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ, bị ngưng hiệu lực, bị đình chỉ việc thi hành… một văn 

bản trừ 01 điểm 

  

2 

Có đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền mà không giải quyết hoặc giải 

quyết không kịp thời dẫn đến đơn thư vượt cấp (trừ đơn, thư nặc danh) được 

cấp có thẩm quyền giải quyết mà kết quả giải quyết đúng như nội dung đơn thư 

khiếu nại, tố cáo phản ánh (mỗi trường hợp trừ 01 điểm; giải quyết đúng một 

phần thì trừ 0,5 điểm) hoặc kéo dài, đông người phải giải quyết nhiều lần, mỗi 

trường hợp trừ 02 điểm 

  

3 
Không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các quyết định, kết luận thanh 

tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền, mỗi nội dung trừ 02 điểm 
  

4 
Cơ quan, đơn vị có gợi ý kiểm điểm, phê bình của cơ quan có thẩm quyền, mỗi 

lần trừ 01 điểm 
  

5 
Bị Chủ tịch UBND tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền có văn bản phê bình, nhắc nhở 

trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, mỗi lần trừ 01 điểm 
  

6 

Có cán bộ, công chức thuộc UBND cấp huyện; người đứng đầu và cấp phó 

người đứng đầu các đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện; cán bộ, công chức 

UBND cấp xã vi phạm kỷ luật, bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên: 

- Từ 01 - 02 trường hợp trừ 01 điểm; 

- Từ 02 - 05 trường hợp trừ 02 điểm; 

- Từ 06 trường hợp trở lên trừ 03 điểm. 
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TT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

7 

Có cán bộ, công chức thuộc UBND cấp huyện; người đứng đầu và cấp phó 

người đứng đầu các đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện; cán bộ, công chức 

UBND cấp xã bị khởi tố, mỗi trường hợp trừ 03 điểm 

  

8 

Có công chức, viên chức, người lao động vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển 

phương tiện tham gia giao thông, trừ 01 điểm cho mỗi trường hợp; vi phạm 

nồng độ cồn để xảy ra tai nạn giao thông, mỗi trường hợp trừ 1,5 điểm 

Không quá  

03 điểm 

9 Những trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định  
Không quá  

02 điểm 
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Phụ lục số III 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM ĐỐI VỚI ĐỢ VỤ SỰ NGHIỆP 

(Kèm theo Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 05/9/2024 của UBND tỉnh) 

 

STT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

I VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN  43 

1 
Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy định của UBND tỉnh, đề án, quy 

hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 
11 

1.1 
Thực hiện các văn bản pháp luật, quy định của UBND tỉnh, quy hoạch phát 

triển ngành, lĩnh vực 
3 

1.2 
Thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật của Đảng, Nhà nước và 

của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh  
2 

1.3 
Thực hiện và hoàn thành kế hoạch được giao về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính trong năm 
3 

1.4 Thực hiện số người làm việc theo đúng Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt 3 

2 
Xây dựng, tổ chức thực hiện và hoàn thành kế hoạch hằng năm về thực hiện 

nhiệm vụ  
10 

2.1 
Xây dựng kế hoạch hằng năm để tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với yêu 

cầu nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập từng thời kỳ, giai đoạn  
4 

2.2 
Tổ chức thực hiện và hoàn thành kế hoạch hằng năm được cấp có thẩm quyền 

giao hoặc phê duyệt  
6 

3 
Thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao ngoài nhiệm vụ 

thường xuyên 
10 

4 
Tổ chức thực hiện tốt các dự án khoa học; dự án đầu tư sản xuất, cung ứng dịch 

vụ công; các dự án đầu tư xây dựng 
4 

5 

Chấp hành chế độ, chính sách pháp luật về: thuế, phí và các khoản thu nộp ngân 

sách, bảo hiểm, bảo vệ môi trường, lao động, tiền lương, chế độ tài chính, kế 

toán, kiểm toán (có báo cáo chuyên đề) 

3 

6 
Thực hiện tốt sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị và tổ chức liên quan trong 

các hoạt động phục vụ quản lý nhà nước 
3 

7 
Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định hằng tháng, quý, 

6 tháng, năm đúng thời gian quy định, chất lượng, đầy đủ thông tin 
2 

II CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  5 

1 
Xây dựng kế hoạch và tổ chức việc tự kiểm tra; thực hiện kết luận kiểm tra, 

thanh tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
2 
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STT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

2 
Thực hiện đúng quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản 

ánh theo quy định 
3 

III 
THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC 

VỀ XÂY DỰNG ĐƠN VỊ  
45 

1 Thực hiện công tác rà soát tổ chức, tinh giản biên chế và công tác cán bộ 5 

2 Thực hiện quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 4 

3 Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức 2 

4 Thực hiện công tác đánh giá, phân loại tập thể cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý 3 

5 Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng 3 

6 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản lý tài chính, tài sản công, 

chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

biên chế và tài chính theo quy định 

3 

7 
Triển khai, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, dân chủ trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước 
3 

8 Việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở 1 

9 Việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự 3 

10 Việc thực hiện công tác thi đua - khen thưởng  4 

11 Việc thực hiện công tác văn thư - lưu trữ  4 

12 
Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành hoạt động thực 

hiện nhiệm vụ 
10 

12.1 

Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng (trừ văn bản, hồ 

sơ mật) (điểm đánh giá được tính theo công thức: (Tỷ lệ % văn bản được xử 

lý trên môi trường mạng  x 5) : 100% 

5 

12.2 
Tỷ lệ văn bản điện tử ký số của cá nhân lãnh đạo (điểm đánh giá được tính 

theo công thức: (Tỷ lệ %văn bản ký số x 5) :100% 
5 

IV ĐIỂM CỘNG  7 

1 

Các đơn vị sự nghiệp công lập có thành tích xuất sắc, nổi bật trong việc phục 

vụ công tác quản lý nhà nước; trong năm có đề tài, dự án khoa học công nghệ 

từ cấp tỉnh trở lên được UBND tỉnh phê duyệt nghiệm thu có khả năng triển 

khai ứng dụng hoặc có sáng kiến được công nhận có hiệu quả áp dụng và phạm 

vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh trở lên hoặc được cấp Bằng Lao động sáng tạo, 

mỗi đề tài, dự án, giải pháp, Bằng Lao động sáng tạo được cộng 0,5 điểm (Chỉ 

cộng điểm đối với cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện) 

Không  

quá 01 

điểm 
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STT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

2 Những trường hợp khác do Hội đồng đánh giá xem xét, quyết định  
Không quá 

06 điểm 

  TỔNG ĐIỂM: I+II+III+IV =100 100 

V ĐIỂM TRỪ   

1 

Có đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền mà không giải quyết hoặc giải 

quyết không kịp thời dẫn đến đơn thư vượt cấp (trừ đơn, thư nặc danh) được 

cấp có thẩm quyền giải quyết mà kết quả giải quyết đúng như nội dung đơn thư 

khiếu nại, tố cáo phản ánh, mỗi trường hợp trừ 01 điểm; giải quyết đúng một 

phần thì trừ 0,5 điểm 

  

2 
Cơ quan, đơn vị có gợi ý kiểm điểm, phê bình của cơ quan có thẩm quyền, mỗi 

lần trừ 01 điểm 
  

3 
Bị Chủ tịch UBND tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền có văn bản phê bình, nhắc nhở 

trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, mỗi lần trừ 01 điểm 
  

4 

Có viên chức vi phạm kỷ luật, bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên: 

- Từ 01-02 trường hợp trừ 01 điểm; 

- Từ 02-05 trường hợp trừ 02 điểm; 

- Từ 06 trường hợp trở lên trừ 03 điểm. 

  

5 Có viên chức bị khởi tố, mỗi trường hợp trừ 03 điểm   

6 

Có viên chức, người lao động vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện 

tham gia giao thông, trừ 01 điểm cho mỗi trường hợp; vi phạm nồng độ cồn để 

xảy ra tai nạn giao thông, mỗi trường hợp trừ 1,5 điểm 

Không quá 

03 điểm 

7 Những trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định  
Không quá 

02 điểm 
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Phụ lục IV 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM ĐỐI VỚI HỘI 

Kèm theo Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 05/9/2024 của UBND tỉnh) 
 

TT Tiêu chí Điểm chuẩn 

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN  48 

1 
Thực hiện các văn bản pháp luật, quy định của UBND tỉnh, điều lệ hội, 

phương hướng phát triển về lĩnh vực Hội hoạt động 
5 

2 
Thực hiện việc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng công 

khai, minh bạch trong Hội 
9 

3 
Xây dựng kế hoạch hằng năm để tổ chức và hoạt động phù hợp với lĩnh vực 

hoạt động của Hội 
9 

4 Mức độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch của hội hằng năm 10 

5 
Thực hiện nghiêm túc, chấp hành đầy đủ các chế độ thông tin báo cáo với cơ 

quan quản lý nhà nước theo đúng thời gian quy định 
5 

6 
Thực hiện sự phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực Hội 

hoạt động 
5 

7 
Việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành hoạt 

động thực hiện nhiệm vụ 
5 

II VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 7 

1 
Thực hiện đúng quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, 

phản ánh thuộc thẩm quyền của hội theo quy định 
7 

III 
THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC 

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI  
38 

1 

Thực hiện công tác tuyển dụng, quản lý, bố trí, sử dụng người làm việc đúng 

quy định của pháp luật, của UBND tỉnh; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cho người làm việc đáp ứng thực 

hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ của hội 

8 

2 Việc thực hiện công tác văn thư - lưu trữ 5 

3 Việc thực hiệncông tác thi đua - khen thưởng 5 

4 Việc thực hiện quy tắc đạo đức trong hoạt động của hội 3 

5 Việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng 5 

6 
Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản lý tài chính, tài sản 

công tại hội 
5 

7 Việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự 2 
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TT Tiêu chí Điểm chuẩn 

8 Việc thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật 2 

9 Triển khai, thực hiện tốt công tác dân chủ trong hoạt động của hội 3 

IV ĐIỂM CỘNG 7 

1 

Trong năm có đề tài, dự án khoa học công nghệ từ cấp tỉnh trở lên được 

UBND tỉnh phê duyệt nghiệm thu có khả năng triển khai ứng dụng hoặc có 

sáng kiến được công nhận có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trên địa 

bàn tỉnh trở lên hoặc được cấp Bằng Lao động sáng tạo (mỗi đề tài, dự án, 

giải pháp, Bằng Lao động sáng tạo được cộng 01 điểm) 

Không  

quá 01 điểm 

2 Những trường hợp khác do Hội đồng đánh giá xem xét, quyết định 
Không quá 

06 điểm 

  TỔNG ĐIỂM: I+II+III+IV =100 100 

V  ĐIỂM TRỪ   

1 

Có đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền mà không giải quyết hoặc giải 

quyết không kịp thời dẫn đến đơn thư vượt cấp (trừ đơn, thư nặc danh) được 

cấp có thẩm quyền giải quyết mà kết quả giải quyết đúng như nội dung đơn 

thư khiếu nại, tố cáo phản ánh, mỗi trường hợp trừ 01 điểm; giải quyết đúng 

một phần thì trừ 0,5 điểm   

2 
Cơ quan, đơn vị có gợi ý kiểm điểm, phê bình của cơ quan có thẩm quyền, 

mỗi lần trừ 01 điểm   

3 

Có ngưởi làm việc trong tổ chức hội vi phạm kỷ luật, bị xử lý kỷ luật từ khiển 

trách trở lên: 

- Từ 01-02 trường hợp trừ 01 điểm; 

- Từ 02-05 trường hợp trừ 02 điểm; 

- Từ 06 trường hợp trở lên trừ 03 điểm   

4 Có ngưởi làm việc trong tổ chức hội bị khởi tố, mỗi trường hợp trừ 03 điểm   

5 

Có ngưởi làm việc trong tổ chức hội vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển 

phương tiện tham gia giao thông, trừ 01 điểm cho mỗi trường hợp; vi phạm 

nồng độ cồn để xảy ra tai nạn giao thông, mỗi trường hợp trừ 1,5 điểm 

Không quá 

03 điểm 

6 Những trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định 
Không quá 

02 điểm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

      TỈNH SƠN LA 

Số: 1837/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Sơn La, ngày 06 tháng 9 năm 2024 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Sơn La 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;  

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số   

88/TTr-STTTT ngày 30 tháng 8 năm 2024.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục cơ sở dữ liệu dùng 

chung tỉnh Sơn La (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).  

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Các cơ quan, đơn vị có cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng 

chung tỉnh Sơn La. 

a) Có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về quản lý, khai thác, sử dụng dữ 

liệu; thực hiện rà soát, cập nhật, quy định nội dung dữ liệu được phép chia sẻ, đối 

tượng được chia sẻ phù hợp với các quy định pháp luật chuyên ngành và các hình 

thức chia sẻ dữ liệu theo Quyết định này.  

b) Đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý vào 

Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Sơn La (gửi về Sở Thông tin và truyền 

thông để tổng hợp).    

2. Đối với các cơ quan, đơn vị chưa có cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở 

dữ liệu dùng chung tỉnh Sơn La: Nghiên cứu, đề xuất, triển khai xây dựng cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành; sau khi hoàn thành, đề xuất bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu 

dùng chung tỉnh Sơn La (gửi qua Sở Thông tin và Truyền thông) để thực hiện kết 

nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu theo quy định.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông 
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a) Chủ trì triển khai các giải pháp kết nối, tích hợp các dữ liệu trong Danh 

mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Sơn La với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

(LGSP) tỉnh Sơn La để phục vụ khai thác, chia sẻ dữ liệu của tỉnh Sơn La hiệu quả, 

đồng bộ và an toàn thông tin.  

b) Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở 

dữ liệu dùng chung tỉnh Sơn La xác định nội dung, hình thức chia sẻ dữ liệu phù hợp.  

c) Tham mưu tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh 

mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Sơn La cho phù hợp khi có thay đổi trong quá 

trình triển khai, thực hiện. 

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc các sở, 

ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

 

  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đặng Ngọc Hậu 
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ừ 

cá
c 

hệ
 t

hố
ng

 t
hô

ng
 t

in
 c

ó 

liê
n 

qu
an

 

C
hi

a 
sẻ

 d
ữ 

liệ
u 

m
ặc

 đ
ịn

h 
Sở

 X
ây

 d
ựn

g 

30
 

C
SD

L 
kh

ám
 b

ện
h,

 c
hữ

a 
bệ

nh
 

Q
uả

n 
lý

 d
ữ 

liệ
u 

về
 h

oạ
t 

độ
ng

 

kh
ám

 b
ện

h,
 c

hữ
a 

   
 b

ện
h 

tr
ên

 

đị
a 

bà
n 

tỉn
h 

T
hô

ng
 

tin
 

về
 

kh
ám

 
bệ

nh
,  

   
   

 

ch
ữa

 b
ện

h,
 c

ơ 
sở

 v
ật

 c
hấ

t 
củ

a 

cá
c 

cơ
 s

ở 
kh

ám
 b

ện
h,

 c
hữ

a 

bệ
nh

 tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 

Đ
iề

u 
tr

a,
 

th
ốn

g 
kê

; 
cơ

 

qu
an

 q
uả

n 
lý

 c
ập

 n
hậ

t; 
từ
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 1843/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 08 tháng 9 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi                                

ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 1 năm 2024) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính 

phủ về ban hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng 

kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 

của Chính phủ;  

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của 

UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý hoạt động sáng kiến địa bàn tỉnh 

Sơn La; Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2023 của UBND 

tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý hoạt động sáng kiến 

trên địa bàn tỉnh Sơn La được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-

UBND; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số     

1449/TTr-SKHCN ngày 28 tháng 8 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận và cấp Giấy chứng nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh 

hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 1 năm 2024) cho 26 giải pháp 

của 26 tác giả, đồng tác giả (có Phụ lục và Giấy chứng nhận kèm theo). 
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Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố và các cơ 

quan, đơn vị có giải pháp được công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng 

trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án phổ biến ứng dụng rộng rãi sáng kiến vào 

thực tiễn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào 

tạo; Nội vụ; Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên nêu tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thành Công 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 1845/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 09 tháng 9 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi một số nội dung tại Danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định 

chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai năm 2024 ban hành kèm 

theo Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh  
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của 

Quốc hội khoá 15; Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023 của 

Quốc hội khoá 15; Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 ngày 28 tháng 

11 năm 2024 của Quốc hội khoá 15; Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 

ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội khoá 15; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 111/TTr-STP ngày 

06 tháng 9 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung tại Danh mục Quyết định của UBND tỉnh 

quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai năm 2024 ban hành 

kèm theo Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh, như sau:  
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1. Sửa đổi ngày có hiệu lực của Luật Đất đai từ “01 tháng 01 năm 2025” 

thành “01 tháng 8 năm 2024”. 

2.  Sửa đổi cơ quan chủ trì soạn thảo nội dung được giao quy định chi tiết tại 

số thứ tự số 03 từ “Sở Tài nguyên và Môi trường” thành “Sở Xây dựng”.  

Điều 2. Các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp 

với cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được luật giao bảo đảm chất lượng, tiến 

độ soạn thảo, thời hạn trình văn bản quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tư pháp, Xây 

dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng 

các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 

 
  CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1893/QĐ-UBND    Sơn La, ngày 11 tháng 9 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 29 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2024 của Thủ 

tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 356/TTr-CAT-QLHC ngày 05 

tháng 9 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chi huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
  CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
(Kèm theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 11/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Thực hiện Quyết định số 871/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2024 của Thủ 

tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, 

sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thành phố trong việc 

triển khai thi hành Luật nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các 

ngành trong việc thi hành Luật. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động 

triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ, đảm bảo tính thống nhất, chất 

lượng, thiết thực, hiệu quả. 

3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Luật. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số 

điều của Luật 

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố.  

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý I năm 2025. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý, 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

- Nội dung: 

+ Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn 

bản quy định chi tiết thi hành. 

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật và các văn bản quy định chi 

tiết thi hành với các nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể nhằm 

nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và Nhân dân, nhất là đối với người trực 

tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 
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- Cơ quan thực hiện: 

+ Công an tỉnh tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật và các 

văn bản quy định chi tiết thi hành đối với cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân 

và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh. 

+ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức biên 

soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành 

cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

+ Sở Công thương tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật và 

các văn bản quy định chi tiết thi hành cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi quản lý 

của Sở Công thương. 

+ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, 

phát thanh, truyền hình ở địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các 

văn bản quy định chi tiết thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các 

cơ quan, tổ chức và Nhân dân. 

+ Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La, Báo Sơn La, cơ quan báo chí, 

tạp chí địa phương, các cơ quan báo trí Trung ương trên địa bàn tỉnh phối hợp 

với cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định 

chi tiết thi hành. 

+ Các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi 

tiết thi hành trong cơ quan, đơn vị mình. 

+ UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và UBND 

cấp xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, biên soạn tài liệu phổ biến Luật và các văn 

bản quy định chi tiết thi hành, trong đó chú trọng truyên truyền, phổ biến Luật đối 

với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ nhằm nâng cao 

nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân về quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 và các năm tiếp theo. 

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, sở, ban, ngành, tổ chức có liên 

quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân và cá nhân 

thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, 

nhập khẩu, trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc 

phạm vi quản lý của Công an tỉnh. 
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- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể có 

liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi quản lý 

của Sở Công thương. 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về 

công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan, đơn vị, 

địa phương mình. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 và các năm tiếp theo. 

4. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố rà soát các văn 

bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước được phân công. 

- Thời gian thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, 

thành phố thực hiện rà soát gửi báo cáo về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát 

Quản lý hành chính về trật tự xã hội) trước ngày 25 tháng 9 năm 2024 để tổng hợp 

báo cáo Bộ Công an. 

5. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

- Phối hợp nghiên cứu tham gia ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật: 

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu 

nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ 

hỗ trợ; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp, 

cấp lại giấy phép về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông 

báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ; Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ 

hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; Thông tư của Bộ Quốc phòng 

quy định về quản lý, hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng; Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định 

về quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ thuộc thẩm quyền quản lý 

của Bộ Quốc phòng; Thông tư của Bộ Quốc phòng ban hành danh mục vũ khí 

quân dụng và xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật 
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liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ đối với đối tượng thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Quốc phòng; Thông tư của Bộ Công thương quy định về quản lý, sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của bộ 

Công thương. 

+ Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công thương. 

+ Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của các bộ, ngành cấp trên. 

- Căn cứ kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các sở, ban, ngành, 

đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp 

thời, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm 

pháp luật đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật và các văn bản quy định chi 

tiết thi hành.  

+ Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, 

thành phố. 

+ Thời gian trình/ban hành: Trong quý I năm 2025. 

6. Tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết một 

số điều của Luật 

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan 

tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều 

của Luật đối với các đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh và cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị và 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của 

Công an tỉnh. 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức kiểm 

tra việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật đối với 

các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đoàn thể có liên quan tổ 

chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của 

Luật đối với các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương. 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức chức kiểm tra việc thi hành Luật và 

các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật đối với cơ quan, đơn vị, địa 

phương mình. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 và các năm tiếp theo. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
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1. Kinh phí được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường 

xuyên hàng năm của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các huyện, thành phố 

tham mưu với cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí phục vụ triển khai các nội dung 

Kế hoạch này theo quy định.  

2. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo Kế 

hoạch này có trách nhiệm lập kế hoạch, dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng và 

báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 

và pháp luật có liên quan. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình, đặc điểm địa bàn, xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo các nhiệm vụ phân công 

tại Kế hoạch này; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép vào nội 

dung báo cáo Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 về tăng cường 

công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn 

tỉnh Sơn La) về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 

xã hội) để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh. 

2. Giao Công an tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm 

tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố thực hiện 

Kế hoạch này./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1899/QĐ-UBND    Sơn La, ngày 12 tháng 9 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

 năm học 2024 - 2025 của ngành Giáo dục tỉnh Sơn La 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 
và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2024 của 

Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm 

học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục 

thường xuyên; 

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm năm học 2024 - 2025 của ngành Giáo dục; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 
265/TTr-SGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm năm học 2024 - 2025 của ngành Giáo dục tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

Tráng Thị Xuân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024 - 2025 

của ngành Giáo dục tỉnh Sơn La 
(Kèm theo Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 12/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Năm học 2024 - 2025 là năm học đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của 

Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng và tiến tới Đại hội đảng các cấp. Đây cũng là năm học Chương 

trìnhgiáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 12 

và cũng là năm học đầu tiên tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo 

Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Nhằm thực hiện hiệu quả các quan 

điểm, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 

vụ được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của 

Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, các Nghị 

quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, điều hành của 

UBND tỉnh về giáo dục và đào tạo; trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tựu, 

kết quả đã đạt được và khắc phục hiệu quả những hạn chế, tồn tại của năm học 

trước, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La quyết tâm tổ chức triển khai thực 

hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 với chủ đề năm học là: 

“Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt và chỉ đạo toàn ngành giáo dục và đào tạo tập trung tổ chức 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm học 2024 - 2025 

nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tập trung cao 

cho công tác cải tiến, nâng cao chất lượng giáo cấp trung học cơ sở một cách 

thực chất, tạo nền tảng bền vững tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục cấp 

trung học phổ thông. 

2. Làm căn cứ để cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp có đào tạo cao đẳng sư phạm mầm non xây dựng chương trình, kế hoạch 

thực hiện của địa phương, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, 

các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024 - 2025. 
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3. Bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp của toàn ngành giáo dục và đào tạo năm học 2024 - 2025 gắn với thực 

hiện đúng các quy định về phân cấp, phân quyền, nêu cao trách nhiệm của người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện. 

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2024 - 2025 

1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước về giáo dục 

Tập trung rà soát, tham mưu, đề xuất, thực hiện điều chỉnh, bổ sung, hoàn 

thiện hệ thống pháp luật, các cơ chế, chính sách về giáo dục và đào tạo nhằm thể 

chế hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kết luận số 91-KL/TW 

ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-

NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế”1; các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, 

của Tỉnh ủy, HĐND  tỉnh, UBND tỉnh về phát triển giáo dục, đào tạo; các vấn đề 

thực tiễn phát sinh cần điều chỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

Tham mưu, đề xuất hoàn thành xây dựng Luật Nhà giáo, các Nghị quyết 

của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi 

và đổi mới chương trình giáo dục mầm non. Triển khai rà soát Luật Giáo dục, 

Luật Giáo dục đại học để đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm tạo hành lang 

pháp lý cho tiếp tục thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo. Đổi mới công tác 

quản lý giáo dục, quản trị nhà trường theo hướng tăng quyền tự chủ, nâng cao 

trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm giải trình, phát huy dân chủ trong các 

cơ sở giáo dục và đào tạo.  

2. Đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng, trong 

đó, quan tâm đến đối tượng là người dân tộc thiểu số, người sống ở miền núi, 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ em không 

nơi nương tựa, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 

Củng cố, duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 

5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ 

và từng bước phấn đấu đạt chuẩn mức độ cao hơn để nâng cao chất lượng giáo 

dục. Xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm 

non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi vào năm 2030 theo chỉ đạo của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.  

Triển khai dạy tiếng Việt cho trẻ mầm non trước khi vào lớp Một đối với 

con em các dân tộc thiểu số theo Thông tư số 23/2023/TT-BGDĐT ngày 08 

tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực hiện hiệu quả 
1. Kế hoạch 164-KH/TU ngày 04/10/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 

30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Kế hoạch số 252/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch 

164-KH/TU ngày 04/10/2019 của Tỉnh ủy. 
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Nghị quyết số 61/2023/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh 

về chính sách hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh 

dân tộc thiểu số lớp 1, lớp 2, lớp 3 thuộc xã khu vực III và các bản đặc biệt khó 

khăn thuộc xã khu vực II, khu vực I trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025.  

Ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

miền núi. Trong đó, ưu tiên củng cố, phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, 

trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú, các trung 

tâm học tập cộng đồng các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Chú trọng phát triển các cơ sở giáo dục mầm non theo Quy hoạch tỉnh 

Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2023 

nhằm tạo điều kiện cho trẻ em vùng khó khăn được tiếp cận giáo dục mầm non 

có chất lượng. 

Phát triển các phương thức giáo dục hòa nhập, chuyên biệt và bán chuyên 

biệt để đáp ứng quyền được học tập của người học là trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt, người khuyết tật. Triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục 

chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo 

dục hòa nhập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

3. Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục 

thường xuyên 

Bảo đảm công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của 

Chương trình giáo dục mầm non; bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non trong các cơ 

sở giáo dục mầm non, nhất là tại các cơ sở mầm non ngoài công lập, các nhóm 

trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục. Chuẩn bị các 

điều kiện để triển khai thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới. 

Triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông2 đối với các lớp, đặc 

biệt với các lớp 5, lớp 9, lớp 12. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và 

kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Phát 

huy tính chủ động, linh hoạt trong thực hiện chương trình giáo dục của nhà 

trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên. Tăng cường 

phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan 

tại địa phương trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. 
2.Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh ban hành Đề án cải tiến, 

nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 162-

KH/TU ngày 04/10/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 49/KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban 

Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh 

Sơn La; Kế hoạch số 253/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch 162-KH/TU ngày 

04/10/2019 của Tỉnh ủy; Thông báo số 299/TB-UBND ngày 23/7/2024 của UBND tỉnh về Kết 

luận của Ban Chỉ đạo triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Sơn La tại 

Hội nghị sơ kết 04 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La.  
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Chủ động rà soát và phát triển chương trình giáo dục phổ thông bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu đổi mới và phù hợp với thực tế triển khai tại các cơ sở giáo dục. 

Tiến hành rà soát, sơ kết, đánh giá, tập trung thực hiện hiệu quả việc triển khai 

đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông3. 

Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp 

học và trình độ đào tạo. Nghiên cứu và xây dựng đề án, kế hoạch từng bước đưa 

tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Khuyến khích các cơ sở 

giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, 

học viên tham gia học, thi các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do các 

đơn vị liên kết đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng tổ chức thi và cấp theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình xóa mù chữ, chương trình giáo 

dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông bảo đảm chất 

lượng, hiệu quả; đa dạng hóa các chương trình giáo dục trong các cơ sở giáo dục 

thường xuyên, đẩy mạnh học tập thường xuyên, học tập suốt đời và xây dựng xã 

hội học tập. 

Tăng cường hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường 

đạt chuẩn quốc gia4 đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Chuẩn bị tốt các 

điều kiện để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 bảo đảm an 

toàn, nghiêm túc, khách quan. Phân tích, đánh giá và khai thác hiệu quả cơ sở dữ 

liệu kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp trung học phổ thông để phục 

vụ công tác quản lý chuyên môn và ban hành chính sách dạy và học cấp trung học 

cơ sở, trung học phổ thông ở các địa phương, cơ sở giáo dục. 

Tham gia tổ chức tốt Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và tham dự các Kỳ thi do 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, thi Olympic do Đại học quốc gia, các cơ sở giáo dục đại 

học có uy tín tổ chức trong năm học 2024 - 2025 nhằm tạo môi trường để học sinh 

rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực và thuận lợi trong xét tuyển vào các 

trường đại học; nghiên cứu, đề xuất phương án, chính sách để tiếp tục nâng cao 

chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, chất lượng giáo dục mũi nhọn. 

4. Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

bảo đảm đủ số lượng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

và đào tạo 
3 Thông báo số 299/TB-VPUB ngày 23/7/2024 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận 

của đồng chí Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 

tỉnh Sơn La tại Hội nghị sơ kết 04 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn 

tỉnh Sơn La.  

4 Nghị quyết số 15-NQ/ĐH ngày 24/9/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần 

thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; Kế hoạch số 348/KH-

UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch xây dựng trường mầm non, phổ 

thông đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021- 2025. 
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Tuyển dụng, quản lý, sử dụng hiệu quả chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao 

tại Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị, thực 

hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp (biệt phái, hợp đồng giáo viên theo quy 

định; đẩy mạnh ứng dung công nghệ thông tin, chuyển đổi số…) để khắc phục hiệu 

quả tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, giáo viên dạy các môn 

học theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. 

Thực hiện tốt công tác phối hợp xác định nhu cầu để tuyển sinh, đào tạo sinh 

viên sư phạm, bảo đảm đủ về cơ cấu, số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục 

triển khai lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở; chú trọng triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng 

nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông và thực hiện Chương trình 

giáo dục phổ thông 20185. Phối hợp triển khai có hiệu quả Đề án Nâng cao năng 

lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 và phối hợp 

nghiên cứu, đề xuất xây dựng các Đề án nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán 

bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 

2026 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực đầu 

tư cho giáo dục 

Đảm bảo ngân sách thực chi cho giáo dục và đào tạo tối thiểu 20% tổng chi 

ngân sách nhà nước theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 37/2004/NQ-QH11 

ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội, Luật Giáo dục năm 2019, Nghị quyết số 

29- NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế” và Kết luận số 91-KL/TW ngày 12 tháng 8 năm 2024 

của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. 

Tham mưu các cấp có thẩm quyền, các ngành chức năng bổ sung ngân sách 

chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục để đảm bảo chi cho hoạt động giảng dạy 

và học tập đạt tỷ lệ tối thiểu 19% trong tổng chi thường xuyên (chưa kể chi từ 

nguồn thu học phí) theo quy định. 

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; tiếp tục 

ưu tiên ngân sách địa phương cho giáo dục và đào tạo. Xây dựng đề xuất cơ chế, 

chính sách để khuyến khích các cá nhân và doanh nghiệp (đặc biệt là các nơi có 

khu công nghiệp, có điều kiện thuận lợi) thành lập các cơ sở giáo dục ngoài công 

lập, tham gia xã hội hóa giáo dục để giảm người hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước, tạo điều kiện cho người học có nhiều cơ hội lựa chọn các dịch vụ giáo dục 
 

 

5 Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển 

nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 201/KH-

UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên. 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 56 + 57/Ngày 20-09-2024 97



có chất lượng. Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, 

nhất là nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án, 

dự án đã được phê duyệt. 

Tiếp tục thực hiện kiên cố hóa trường lớp học, xóa phòng học tạm; phát triển 

trường lớp học ở các khu vực có dân số tăng nhanh, khu vực đông dân cư; bảo đảm 

đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ triển khai Chương trình 

giáo dục phổ thông6; quản lý, sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học. Huy động các 

nguồn lực để đầu tư chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất và tăng cường các điều 

kiện bảo đảm chất lượng cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục 

thường xuyên, giáo dục hòa nhập. 

Thực hiện đúng quy định về các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

năm học 2024 - 2025, tăng cường quản lý nhà nước theo phân cấp đối với các 

khoản thu theo quy định. 

6. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an 

ninh và giáo dục thể chất, y tế trường học 

Triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong trường học; 

xây dựng và phát huy hệ giá trị văn hóa con người Việt Nam; giáo dục học sinh, 

sinh viên lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất 

nước phồn vinh, hạnh phúc. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục, chú trọng công tác 

phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên7. 

Tập trung các giải pháp xây dựng văn hóa học đường; chú trọng đổi mới nội 

dung, phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng 

sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm; giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua 

các hoạt động giáo dục. Tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ trong trường học; công 

tác Đoàn, Đội về kỹ năng ứng xử trên mạng xã hội; phòng, chống bạo lực học 

đường, phòng chống ma túy, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an 

ninh trật tự trường học; kỹ năng xử lý các tình huống có liên quan tới việc phát 

sinh bạo lực học đường. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và 

xã hội trong công tác giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ em, học sinh. 

Nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục quốc phòng 

và an ninh theo đường lối, chủ trương của Đảng đối với công tác giáo dục quốc 

phòng và an ninh trong tình hình mới và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 

năm 2013 và các văn bản có liên quan.  
 

6 Đề án tăng cường CSVC thực hiện GDPT 2018: Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của 

UBND tỉnh về tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai 

đoạn 2021-2025. 
7 Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 05/2/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tỉnh hình mới; 

Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh. 
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Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ quản lý, 

giáo viên, giảng viên, viên chức, người lao động theo từng đối tượng trong các cơ 

quan, đơn vị, cơ sở giáo dục có hiệu quả. Phát huy vai trò của giáo dục quốc 

phòng, an ninh trong giáo dục ý thức, trách nhiệm công dân, giáo dục tinh thần yêu 

nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. 

Triển khai hiệu quả công tác giáo dục thể chất và y tế trường học, bảo đảm 

an toàn trường học, phòng chống dịch bệnh và tai nạn thương tích. Tăng cường tổ 

chức bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm, kết hợp tăng cường 

hoạt động thể lực cho học sinh8; kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống y tế 

trường học. Tích cực tham gia thực hiện hoàn thiện cơ sở dữ liệu về sức khỏe học 

đường và tiêu chí xây dựng trường học an toàn, thân thiện, hạnh phúc. Tăng cường 

kiểm tra, giám sát quy trình đưa đón học sinh bằng dịch vụ xe ô tô đảm bảo tuyệt 

đối an toàn cho trẻ em, học sinh. 

Tổ chức, triển khai hiệu quả Chương trình “Sức khỏe học đường giai đoạn 

2021 - 2025”, Chương trình “Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025”; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt 

động thể thao học sinh, sinh viên gắn kết với nội dung môn học giáo dục thể chất 

thuộc Chương trình giáo dục phổ thông. 

Tăng cường, nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng 

chống ma túy trong trường học theo đường lối, chủ trương của Đảng đối với công 

tác phòng chống ma túy. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức phòng chống ma 

túy cho cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức, người lao động theo từng đối tượng 

trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục có hiệu quả9. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các chuyên đề 

đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học (phòng, chống ma túy; bạo lực; xâm hại 

tình dục; tác hại của rượu, bia, thuốc lá; vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ và pháo; vi phạm trật tự an toàn giao thông) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm học 

2024 - 202510 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 
8 Thông báo đô 334/TB-VPUB ngày 23/8/2024 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của Đồng chí 

Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị đánh 

giá kết quả thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh trong các trường nội trú năm học 2023 - 2024; 

phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm học 2024 – 2025 
9 Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021-2025. 

 10 Kết luận số 1186/KL/TU ngày 22/08/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 05 

năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy và 03 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 11/11/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy 

giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 29/8/2024 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

phòng, chống ma túy; bạo lực; xâm hại tình dục; thuốc lá; vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 

pháo; vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong học đường trên địa bàn tỉnh Sơn La, năm học 2024 - 2025; 

Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 29/8/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy trình phát giác, xác minh, 

kiểm tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy; bạo lực; xâm hại tình dục; thuốc lá; vi phạm về vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; vi phạm trật tự an toàn giao thông trong học đường trên địa bàn tỉnh 

Sơn La. Thông báo số 358/TB-UBND ngày 07/9/2024 của UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết các 

chuyên đề bảo đảm an ninh, trật tự trong học đường năm học 2024 - 2025. 
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7. Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất 

lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo 

Chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm từ năm 2025 

trở đi, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bảo đảm chất lượng và 

công bằng. Rà soát, cập nhật chương trình đào tạo, thực hiện chuẩn chương trình 

đào tạo; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ giáo dục, trí tuệ nhân tạo 

trong dạy và học. Tăng cường các nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và các 

điều kiện bảo đảm chất lượng khác, chủ động tham mưu, đề xuất triển khai các 

nhiệm vụ, giải pháp theo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm 

sau khi được phê duyệt. Tổ chức triển khai có hiệu quả các đề án, dự án liên quan  

tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tới phát triển các cơ sở giáo dục đại 

học theo các nghị quyết phát triển các vùng kinh tế - xã hội, nhất là phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin và truyền thông, trí tuệ nhân 

tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến và năng lượng xanh 

theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, đẩy mạnh 

sáng kiến trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo 

dục hòa nhập và đẩy mạnh, mở rộng ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên 

cứu khoa học và công nghệ, sáng kiến vào thực tiễn, nâng cao chất lượng giáo dục 

gắn với kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển khoa học giáo dục. Hình thành, 

phát triển các loại hình nhóm nghiên cứu khoa học, công nghệ và sáng kiến. Tiếp 

tục đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng 

chuyển giao; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong các cơ sở 

giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thực 

hiện hiệu quả bộ quy tắc về liêm chính học thuật trong các hoạt động khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo, bảo đảm nguyên tắc trung thực, trách nhiệm, công 

bằng, minh bạch, phù hợp với thực tiễn và theo thông lệ quốc tế được Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành. 

Thực hiện Chương trình phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất 

lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022 - 2030; đẩy mạnh 

kiểm định chất lượng giáo dục trong nước và quốc tế về cơ sở giáo dục và chương 

trình đào tạo; tăng cường công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục các 

cấp học, trình độ đào tạo; quản lý văn bằng chứng chỉ thống nhất và hướng đến hội 

nhập quốc tế. 

8. Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục 

Thực hiện tốt chủ trương chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đẩy mạnh 

hơn nữa hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo, thu hút, sử dụng hiệu quả các 

nguồn lực của nước ngoài cho giáo dục và đào tạo; thu hút các cơ sở giáo dục đại 

học có uy tín đặt phân hiệu tại Việt Nam. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các 

cơ sở giáo dục đại học trong nước hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học nước 

ngoài về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, chủ 

động tham gia mạng lưới nghiên cứu và trao đổi toàn cầu; tăng cường công tác 
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quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài và tổ chức kinh 

doanh dịch vụ tư vấn du học. 

Chủ động đề xuất, tham gia thực hiện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, nhất là đào tạo giảng viên trình độ tiến sĩ 

và chuyên gia các ngành kỹ thuật, công nghệ mũi nhọn; đẩy mạnh việc thu hút sinh 

viên quốc tế đến học tập tại Việt Nam. 

Tích cực tham gia các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục quốc tế mà 

Việt Nam đã cam kết đối với giáo dục, đào tạo cấp tiểu học, trung học phổ thông 

(gồm SEA-PLM, PISA, TALIS) chu kỳ 2024, 2025 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; tiếp tục duy trì, củng cố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc tế tích hợp QMS ISO 9001:2015 và EOMS ISO 21001:2018 của Sở Giáo dục   

và Đào tạo (đã được tổ chức chứng nhận quốc tế FrenchCert của Vương Quốc Anh 

thực hiện đánh giá và cấp Giấy chứng nhận) để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý nhà nước về giáo dục; tham mưu phối hợp thực hiện tốt chủ trương của Bộ Giáo 

cục và Đào tạo về khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam tham gia 

các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo của các tổ chức uy tín 

trong khu vực và quốc tế. 

Tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả và nâng cao chất lượng đào tạo Lưu 

học sinh Lào tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La theo chủ 

trương chỉ đạo, quy định của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Sơn La. 

9. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành 

Tiếp tục cập nhật, sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, kết nối 

liên thông dữ liệu trong ngành giáo dục và kết nối với các cơ sở dữ liệu Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và tỉnh Sơn La11. Thực hiện hiệu quả các phần mềm quản lý các 

lĩnh vực, hoạt động trong ngành giáo dục và đào tạo. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua 

dịch vụ công trực tuyến và Bộ phận một cửa, một cửa liên thông12.  

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định 

hướng đến năm 2030”;  Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 

và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025”. 

Khuyến khích phát triển và khai thác dữ liệu lớn, giải pháp trí tuệ nhân tạo phù hợp 

trong giáo dục và đào tạo. 
11. Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi 

số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch 251/KH-UBND 

ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 

15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/08/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy.  

12 Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tỉnh về 

đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025. 
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Tăng cường các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng 

công nghệ thông tin trong dạy và học, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục và 

đào tạo; tiếp tục xây dựng hạ tầng học tập quốc gia, kho học liệu số chia sẻ dùng 

chung toàn ngành, gồm: bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện, sách giáo 

khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác; phát triển hệ thống ngân 

hàng câu hỏi trực tuyến cho các môn học; triển khai nền tảng cung cấp các khóa 

học trực tuyến dùng chung; triển khai thực hiện học bạ số. 

10. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật 

về giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa 

và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trong giáo dục và đào tạo. 

Tập trung thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của UBND 

các cấp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; kết quả thực hiện nhiệm vụ 

năm học và việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông; việc thực hiện quyền 

tự chủ trong giáo dục đại học, mở ngành, tuyển sinh và đào tạo các trình độ của 

giáo dục đại học; các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và trách nhiệm giải 

trình xã hội của các cơ sở giáo dục. 

Kiểm tra các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, trung tâm ngoại ngữ, tin 

học; kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm; kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư, sử 

dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục. 

11. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục 

Chủ động thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của 

ngành; việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ 

về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; các hoạt động và các sự kiện 

lớn của ngành như: kỷ niệm 80 năm xây dựng và phát triển của ngành Giáo dục, 

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, tổng kết đánh giá việc triển khai 

đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

Tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề về truyền thông, nhất là các 

vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc để xã hội, nhân dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ và đóng 

góp nhiều hơn cho ngành. 

12. Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn ngành 

Tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ 

phát động và phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và 

học tập” của ngành Giáo dục giai đoạn 2020 - 2025. Phát động, triển khai hiệu quả 

các phòng trào thi đua trong năm học 2024 - 2025, tổ chức Đại hội thi đua yêu 

nước ngành Giáo dục và các hoạt động kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo 

dục trên tinh thần trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, phù hợp. 

Thực hiện đúng nguyên tắc và quy định, kịp thời khen thưởng nhằm động 

viên, thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, 
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đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 

được thành tích tốt nhất trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo. Đẩy mạnh phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng, tôn vinh các mô hình hay, 

những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong toàn ngành để biểu 

dương, khen thưởng tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả 

Kế hoạch này và Quyết định số 2045/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm 

học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục 

thường xuyên; Quyết định số 2236/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm năm học 2024 - 2025 của ngành Giáo dục; Quyết định số 

1652/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2024 của UBND tỉnh ban hành khung kế 

hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La. 

Căn cứ nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, UBND tỉnh và tình hình thực tiễn của tỉnh, tham mưu với UBND tỉnh 

ban hành văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tổ chức triển khai kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 của ngành giáo dục và đào tạo; tổ chức, 

hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm học, đề xuất các 

giải pháp chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong quá 

trình thực hiện, lưu ý các giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục và phòng chống 

dịch bệnh, thiên tai hiệu quả, đảm bảo an toàn cho các trường học, giáo viên, học 

sinh để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm học; chủ động phối hợp với các sở, 

ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm học; báo 

cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả sơ kết, tổng kết tình hình thực 

hiện Kế hoạch và nhiệm vụ năm học theo quy định. 

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với 

Sở Giáo dục và Đào tạo trong chỉ đạo thực hiện hiệu quả kế hoạch và nhiệm vụ 

năm học; kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc, thực hiện đầy đủ các chủ 

trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh để động viên thầy giáo, cô giáo và 

học sinh thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm học.  

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ vào các nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm tại Kế hoạch này, ban hành các văn bản triển khai cụ thể tại địa 

phương theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc 

và kiểm tra tình hình thực hiện tại địa phương; nắm bắt, kịp thời đề xuất các giải 

pháp để giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

Kế hoạch. 
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4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, tổ chức 

chính trị - xã hội của tỉnh vận động các tổ chức thành viên, nhân dân hưởng ứng 

các chủ trương chỉ đạo, các cuộc vận động của Trung ương, của tỉnh để phối hợp 

chặt chẽ cùng ngành giáo dục và đào tạo, hỗ trợ toàn diện các cơ sở giáo dục thực 

hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm học. 

5. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La (có đào tạo cao đẳng sư phạm 

mầm non) tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp năm học 2024 - 

2025; nắm bắt, kịp thời đề xuất các giải pháp chỉ đạo để giải quyết những vấn đề 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch, 

nhiệm vụ năm học 2024 - 2025. 

6. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố; cán bộ, công chức, viên chức cơ quan quản lý giáo dục các cấp; nhà 

giáo, cán bộ quản lý, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, 

giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo cao đẳng sư phạm 

mầm non thuộc tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này./   
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